Phụ lục II
MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC DÒNG CHẢY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
 (Kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)






	Stt
	Tiểu lưu vực
	Tên sông/suối (trạm đo)
	Ký hiệu
	Thời gian thực hiện
	Tọa độ, vị trí
	Mục đích quan trắc

	
	
	
	
	2020 2025
	2025 2030
	X
	Y
	Số tờ
	Số thửa
	Phường/xã
	

	1
	Lưu vực sông Đạ Hoai
	Sông Đạ Hoai (trước hợp lưu S. Đạ Hoai - S. Đồng Nai)
	FW-DH-01
	x
	x
	1257586
	467818
	37
	100
	Phú An
	Theo dõi dòng chảy lưu vực sông Đạ Hoai (trước khi đổ vào sông Đồng Nai)

	2
	
	Suối Đa Guy
	FW-DH-02
	x
	x
	1263070
	467618
	11
	91
	Nam Cát Tiên
	Theo dõi dòng chảy suối Đa Guy, phụ lưu chính của sông Đạ Hoai

	3
	Trung lưu sông Đồng Nai (Sông Đồng Nai đoạn 01)
	Suối Bún (cầu Suối Bún)
	FW-SBn-01
	x
	x
	1246409
	446379
	5
	255
	Thanh Sơn
	Theo dõi dòng chảy suối Bún thuộc tiểu lưu vực trung lưu sông Đồng Nai

	4
	
	Suối Đắc Top (cầu C3)
	FW-DTo-02
	x
	x
	1261591
	458684
	34
	161
	Đắc Lua
	Theo dõi dòng chảy suối ĐắcTop thuộc tiểu lưu vực trung lưu sông Đồng Nai

	5
	Lưu vực sông La Ngà
	Suối Tam Bung 
(cầu Tam Bung)
	FW-TB-01
	x
	x
	1224186
	444908
	8
	72
	Suối Nho
	Theo dõi dòng chảy suối Tam Bung thuộc tiểu lưu vực sông La Ngà

	6
	
	Suối Gia Huynh 
(cầu Gia Huynh)
	FW-GH-02
	x
	x
	1219663
	466653
	14
	234
	Xuân Thành
	Theo dõi dòng chảy suối Gia Huynh thuộc tiểu lưu vực sông La Ngà

	7
	
	Sông La Ngà
	FW-LN-01
	x
	x
	1222442
	461548
	49
	11
	La Ngà
	Theo dõi dòng chảy đầu ra sông La Ngà trước khi đổ vào hồ Trị An

	8
	Lưu vực sông Sa Mách
	Suối Sa Mách
	FW-SM-01
	x
	x
	1250455
	435437
	44
	13
	Phú Lý
	Theo dõi dòng chảy suối Sa Mách thuộc tiểu lưu vực sông Sa Mách

	9
	Vùng lòng hồ Trị An
	Suối Gia Tân (cầu Đức Huy)
	FW-GT-01
	x
	x
	1223398
	433698
	14
	147
	Gia Tân 1
	Theo dõi dòng chảy suối Gia Tân thuộc tiểu lưu vực vùng lòng hồ Trị An (trước khi đổ vào hồ Trị An)

	10
	Lưu vực sông Mã Đà - sông Bé
	Sông Bé (trước hợp lưu sông Bé - sông Đồng Nai)
	FW-SBe-01
	x
	x
	1229097
	414028
	23
	266
	Hiếu Liêm
	Theo dõi dòng chảy sông Bé, thuộc tiểu lưu vực Mã Đà - sông Bé (đổ vào S. Đồng Nai)

	11
	Lưu vực sông Thao - Rạch Đông
	Sông Thao (cầu số 6)
	FW-ST-01
	x
	x
	1214485
	426583
	11
	127
	Sông Thao
	Theo dõi dòng chảy đầu nguồn tiểu lưu vực sông Thao

	12
	
	Sông Thao (sau vị trí tiếp nhận nước hồ Sông Mây)
	FW-ST-02
	x
	x
	1217141
	416716
	1
	85
	Bình Minh
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực S. Thao (trước khi đổ vào S. Đồng Nai)

	13
	Lưu vực sông Buông
	Sông Buông (cầu An Viễng - H. Long Thành)
	FW-AVg-01
	x
	x
	1200214
	423547
	30
	179
	Bình An
	Theo dõi dòng chảy sông Buông thuộc tiểu lưu vực sông Buông

	14
	
	Sông Buông (cầu An Viễn - H. Trảng Bom)
	FW-AV-02
	x
	x
	1204008
	419576
	2
	302
	An Viễn
	Theo dõi dòng chảy sông Buông thuộc tiểu lưu vực sông Buông

	15
	
	Sông Buông (cầu Sông Buông)
	FW-SBu-03
	x
	x
	1205347
	433252
	51
	19
	Xuân Thạnh
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của tiểu lưu vực sông Buông (đổ vào sông Đồng Nai)

	16
	Hạ lưu sông Đồng Nai 
(Đoạn 2,3,4)
	Sông Đồng Môn 
(cầu Quán Thủ)
	FW-DM-01
	x
	x
	1191917
	412772
	26
	28
	TT. Long Thành
	Theo dõi dòng chảy sông Đồng Môn đổ vào sông Đồng Nai

	17
	
	Sông Đồng Nai đoạn 2
	FW-DN-01
	x
	x
	1228458
	413282
	18
	11
	Trị An
	Theo dõi dòng chảy sông Đồng Nai - khu vực hạ lưu sông Đồng Nai (SĐN đoạn 2)

	18
	
	Sông Đồng Nai đoạn 3
	FW-DN-02
	x
	x
	1210837
	396504
	15
	96
	Hóa An
	Theo dõi dòng chảy sông Đồng Nai - khu vực hạ lưu sông Đồng Nai (SĐN đoạn 3)

	19
	
	Sông Đồng Nai đoạn 4
	FW-DN-03
	x
	x
	1197277
	403918
	102
	43
	Tam Phước
	Theo dõi dòng chảy sông Đồng Nai - khu vực hạ lưu sông Đồng Nai (SĐN đoạn 4)

	20
	Lưu vực sông Thị Vải
	Suối Cả
	FW-SCa-01
	x
	x
	1185152
	416515
	37
	307
	Long Phước
	Theo dõi dòng chảy suối Cả, thượng nguồn tiểu lưu vực sông Thị Vải

	21
	
	Suối Le
	FW-SLe-02
	x
	x
	1180490
	425123
	41
	18
	Phước Bình
	Theo dõi dòng chảy suối Le thuộc tiểu lưu vực sông Thị Vải

	22
	
	Suối Bình Sơn
	FW-BS-03
	x
	x
	1193721
	419204
	28
	170
	Bình Sơn
	Theo dõi dòng chảy suối Bình Sơn thuộc tiểu lưu vực sông Thị Vải

	23
	
	Sông Thị Vải
	FW-TV-01
	x
	x
	1177587
	419350
	9
	10
	Phước Thái
	Theo dõi dòng chảy sông Thị Vải

	24
	Các sông Đông Nam Đồng Nai
	Suối Thề
	FW-STe-01
	x
	x
	1189848
	455257
	15
	19
	Sông Ray
	Theo dõi dòng chảy suối Thề thuộc tiểu lưu vực các sông Đông Nam Đồng Nai

	25
	
	Sông Ray
	FW-SR-02
	x
	x
	1206739
	456276
	27
	71
	Xuân Phú
	Theo dõi dòng chảy thượng nguồn sông Ray

	26
	
	Sông Ray
	FW-SR-03
	x
	x
	1189943
	460763
	50
	92
	Xuân Đông
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực sông Ray trước khi đổ vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	27
	
	Suối Lạnh
	FW-SL-04
	x
	x
	1196526
	478457
	59
	1122
	Xuân Hòa
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực suối Lạnh trước khi đổ vào tỉnh Bình Thuận

	28
	
	Suối Sông Ui
	FW-SUi-05
	x
	x
	1199097
	479654
	43
	417
	Xuân Hòa
	Theo dõi dòng chảy thượng nguồn suối Sông Ui

	29
	
	Suối Sông Ui
	FW-SUi-06
	x
	x
	1206512
	468192
	41
	169
	Xuân Hòa
	Theo dõi dòng chảy đầu ra của lưu vực suối Sông Ui trước khi đổ vào tỉnh Bình Thuận


2

